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	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	01 
	Vẽ kỹ thuật
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	05
	Vẽ kỹ thuật

	02
	Giáo trình Kiến Trúc Công Trình
	KS. Trần Bích Huyền
	NXD Hà Nội 
	2005
	05
	Kiến trúc công trình

	03
	Kết cấu Bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản
	TS. Phan Quang Minh
	NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội
	2006
	05
	Kết cấu Bê tông cốt thép 1

	04
	An toàn lao động trong công trình xây dựng
	Nguyễn Văn Mỹ
	NXB Xây dựng Hà Nội
	2013
	05
	Quản lý an toàn lao động

	05
	Tin học ứng dụng trong xây dựng
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	05
	Tin học ứng dụng trong xây dựng

	06
	Lý thuyết và bài tập Địa Kỹ Thuật Công Trình
	Ts. Nguyễn Ngọc Bich
	NXB Xây Dựng
	2005
	05
	Địa chất-Cơ đất-Nền móng

	07
	Giáo trình Cơ Học Xây Dựng
	Bộ Xây Dựng
	NXB XD Hà Nội
	2011
	05
	Cơ Học Xây Dựng

	08
	Trắc Địa Đại Cương
	Nguyễn Tấn Lộc
	NXB ĐHQG TP.HCM
	2012
	05
	Trắc địa đại cương

	09
	Kinh tế vi mô
	TS. Nguyễn Như Ý
	NXB Kinh tế TPHCM
	2017
	05
	Kinh tế vi mô

	10
	Kinh tế vĩ mô
	Phan Nữ Thanh
	NXB Thống kê
	2010
	05
	Kinh tế vĩ mô

	11
	Giáo trình nguyên lý thống kê
	TS. Trần Thị Kỳ
	NXB Lao động
	2012
	05
	Nguyên lý thống kê

	12
	Giáo trình quản lý xây dựng
	Bộ xây dựng
	Nhà xuất bản xây dựng
	2012
	05
	- Quản lý dự án xây dựng
- Quản lý dự án xây dựng

	13
	Giáo trình đo bóc khối lượng
	Ths. Ks Nguyễn Thế Anh
	Công ty CP Giá Xây dựng
	2019
	05
	Lập và quản lý khối công trình xây dựng

	14
	Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị
	Nguyễn Liên Hương, Bùi Văn Yêm
	Nhà xuất bản xây dựng
	2007
	05
	- Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng
- Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng
- Đồ án Định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng

	15
	Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng
	Lê Minh Thoa
	Nhà xuất bản xây dựng
	2017
	05
	Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng

	16
	Lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng
	Lê Anh Dũng
	Nhà xuất bản xây dựng
	2017
	05
	- Lập kế hoạch và kiểm soát tích hợp dự án xây dựng
- Đồ án Lập kế hoạch và kiểm soát tích hợp dự án xây dựng

	17
	Quản lý dự án xây dựng thiết kế, đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng
	Bùi Ngọc Toàn
	Nhà xuất bản xây dựng
	2011
	05
	Quản lý Đấu thầu và Hợp đồng trong xây dựng

	18
	Quản lý chất lượng
	Bùi Nguyên Hùng
	NXB ĐHQG TP.HCM
	2018
	05
	Quản lý chất lượng và giám sát xây dựng

	19
	Quản lý tổ chức trong xây dựng
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	05
	Quản lý tổ chức trong xây dựng

	20
	Quản lý rủi ro trong xây dựng
	Đinh Tuấn Hải, Nguyễn Hữu Huế
	Nhà xuất bản xây dựng
	2016
	05
	Quản lý rủi ro Dự án xây dựng

	21
	Quản lý Vật tư, Thiết bị trong xây dựng
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	05
	Quản lý Vật tư, Thiết bị trong xây dựng

	22
	Quản trị tài chính
	Ts. Nguyễn Văn Thuận
	Đại học mở Tp. HCM
	2015
	05
	Quản trị tài chính dự án xây dựng

	23
	Quản lý Dự án Bất động sản
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	05
	Quản lý Dự án Bất động sản

	24
	Quản lý Dự án Thương mại
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	05
	Quản lý Dự án Thương mại

	25
	Quản lý dự án hạ tầng giao thông
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	05
	Quản lý dự án hạ tầng giao thông

	26
	Luật xây dựng
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Khoa Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	05
	Luật xây dựng



	TP.HCM, ngày   tháng    năm 
	TRƯỞNG KHOA
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